
 

DANH SÁCH SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 
CHƯƠNG TRÌNH MEISTER – CÔNG TY MINAMI FUJI 

 
LỚP MEISTER TM1 

STT Họvàtên 
Nămsinh 
Quêquán 

-Khoa 
-Chuyênngành 

-Lớp 
E-mail Facebook 

Thời gian học 
Tiếng Nhật 

Kếtquả 

1 

VũXuânĐoàn 

04/11/1992 
BắcGiang 

-KhoaXâydựngvàMôi
trường 

-Kỹthuậtxâydựngcôngt
rình 

-Lớp K46.KXC01 

xuandoan.tnut@gmail.com 
https://www.facebook.com/xua
ndoanxd.tnut 

5 tháng 
N5 sau 3 tuần 
N4 sau 2,5 tháng 
N3 sau 4,5tháng 

2 

HoàngVăn Chung 

08/10/1991 
BắcGiang 

-KhoaXâydựngvàMôi
trường 

-Kỹthuậtxâydựngcôngt
rình 

-Lớp K46.KXC02 

hoangchung0810@gmail.c
om 

https://www.facebook.com/chu
ng.tnut 

5 tháng 
N5 sau 5 tuần 
N3 sau 4,5tháng 



3 

PhanViệtThái 

29/12/1992 
VĩnhPhúc 

-KhoaXâydựngvàMôi
trường 

-Kỹthuậtxâydựngcôngt
rình 

-Lớp K46.KXC02 

phanthaikxc02@gmail.com 
https://www.facebook.com/thai
.phan.756 

5 tháng 
N5 sau 3 tuần 
N4 sau 3 tháng 
N3 sau 4,5tháng 

4 

NguyễnHồngKhanh 

01/02/1992 

-KhoaXâydựngvàMôi
trường 

-Kỹthuậtxâydựngcôngt
rình 

-Lớp K46.KXC01 

khanhnguyenkxc1@gmail.c
om 

https://www.facebook.com/kha
nh.nguyenhong.94 

5 tháng 
N5 sau 5 tuần 
N3 sau 4,5tháng 

5 

LạiViếtQuyết 

27/3/1991 
Nam Định 

-KhoaXâydựngvàMôi
trường 

-Kỹthuậtxâydựngcôngt
rình 

-Lớp LT12.KXC01 

lai.viet.quyet@gmail.com 
https://www.facebook.com/laiv
iet.quyet 

5 tháng 
N5 sau 5 tuần 
N3 sau 4,5tháng 



6 

NgôNgọc Trinh 

04/08/1992 
BắcGiang 

-KhoaXâydựngvàMôi
trường 

-Kỹthuậtxâydựngcôngt
rình 

-Lớp K46.KXC01 

trongtrinhdtk@gmail.com 
https://www.facebook.com/ngo
.trongtrinh 

5 tháng 
N5 sau 5 tuần 
N3 sau 4,5tháng 

7 

ĐặngXuânCương 

20/01/1992 
ThanhHóa 

-KhoaXâydựngvàMôi

trường 
-Kỹthuậtxâydựngcôngt

rình 
-Lớp K46.KXC01 

xuancuongtnut@gmail.com 
https://www.facebook.com/cuo
ng.xuan.102 

5 tháng 
N5 sau 3 tuần 
N4 sau 2,5 tháng 
N3 sau 4,5tháng 

 
 
 


